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Bắc Giang, ngày      tháng 01 năm 2021  

THÔNG BÁO 

V/v tiếp nhận bản tự công bố sản phẩm thực phẩm năm 2020 

 

Căn cứ điểm c, khoản 2, điều 5, Nghị định số 15/2018 ngày 02/02/2018 

của Chính phủ Quy đinh chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực 

phẩm. Từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2020, Chi cục Quản lý chất lượng 

Nông Lâm sản và Thủy sản tỉnh Bắc Giang đã tiếp nhận bản tự công bố sản 

phẩm thực phẩm của các tổ chức, cá nhân sau: 

STT Tên Cơ sở Địa chỉ Tên sản phẩm 

Ngày nhận 

hồ sơ tự 

công bố 

1 
Công ty TNHH 

Nong Woo 

Thôn Liêm xuyên, xã 

Song Khê, TP Bắc 

Giang, tỉnh Bắc 

Giang; ĐT: 

0222390833 

1. Miến khô DANG MYUN 
10/1/2020 

2. Miến sợi Choung soo 

3. Bột ớt CHACKHAN 
14/1/2020 

4. Bột ớt CHENG JEONG 

5. Tương đậu nành 

CHACKHAN 

15/1/2020 6. Tương ớt CHACKHAN 

7. Hỗn hợp tương đậu nành 

CHACKHAN 

2 

Chi nhánh công 

ty Cổ phần cà 

phê hòa tan 

Trung Nguyên tại 

Bắc Giang 

Lô B, KCN Quang 

Châu, xã Quang 

Châu, huyện Việt 

Yên, Bắc Giang; ĐT: 

0204.366.1929 

1. Cà phê hòa tan G7 1IN1 

(hòa tan đen) 
16/1/2020 

2. Cà phê hòa tan G7 2IN1 

26/3/2020 
3. G7 INSTANT 

COFFEEMIX SUGAR FREE 

AND COLLAGEN ADDED 

4. CÀ PHÊ HÒA TAN G7 

CAPPUCCINO MOCHA 

17/11/2020 

5. CÀ PHÊ HÒA TAN G7 

CAPPUCCINO HAZELNUT 

3 

Công ty cổ phần 

chế biến thực 

phẩm xuất khẩu 

G.O.C 

Cụm công nghiệp 

Tân Xuyên, xã Tân 

Dĩnh, huyện Lạng 

Giang, tỉnh Bắc 

1. Dưa chuột thái lát (dầm 

dấm) 
17/3/2020 

2. Dưa chuột nguyên quả 

(6-9cm dầm dấm) 



2 

 

 

 

Giang, điện thoại: 

02043.681.186 3. Dưa chuột băm (3x3cm 

4. Vải thiều nước đường 
1/6/2020 

4 

Công ty TNHH 

cung ứng thực 

phẩm Việt Hùng 

Thôn Trung, xã Bắc 

Lý, huyện Hiệp Hòa, 

tỉnh Bắc Giang; ĐT 

0975172607 

Thịt gà 28/5/2020 

5 
Công ty Cổ phẩn 

thực phẩm E.Moss 

Việt Nam 

Lô số 13, Cụm Công 

nghiệp Nội Hoàng, xã 

Nội Hoàng, huyện Yên 

Dũng, tỉnh Bắc Giang; 

điện thoại: 

0204.659.8866 

1. Xúc xích xông khói 

Timon (xúc xích heo xông 

khói, xúc xích gà xông 

khói) 

8/6/2020 

2. Xúc xích xông khói 

Pumba (xúc xích heo xông 

khói, xúc xích gà xông 

khói) 

3. Xúc xích xông khói 

Simba (xúc xích heo xông 

khói, xúc xích gà xông 

khói) 

4. Giò gà nấm Hương Osin 

5. Thịt gà chiên (Japanese 

style) Papai 

6. Gà đồi xông khói Papai 

7. Giò gà lá chanh Osin 

8. Chả gà ngũ vị Osin 

9. Pate Gan Fami 

6 

Công ty TNHH 

thực phẩm châu 

Tuấn An 

Thôn Mái Hạ, xã 

Tân Thanh, huyện 

Lạng Giang, Bắc 

Giang; 0983312669 

Gà tre 15/6/2020 

7 

Công ty TNHH 

Đầu tư tổng hợp 

Dũng Sỹ 

Tổ dân phố Trại Bắc, 

phường Xương Giang, 

TP Bắc Giang, Bắc 

Giang; Địa điểm SX: 

Cụm CN Đại Lâm, xã 

Đại Lâm, Huyện Lạng 

Giang, Bắc Giang; 

02043,522,009 

1. Vải Thiều nước đường; 28/7/2020 

2. Dứa trong nước đường 

đóng hộp 
28/8/2020 

8 
Công ty TNHH 

Ngọc Ánh Food 

Dinh Hương, Thị trấn 

Thắng, huyện Hiệp 

Hòa, Bắc Giang; 

0983.337.336 

1. Mắm tép chưng thịt 11/8/2020 

2. Giò xào 
28/12/2020 

3. Giò lụa 



3 

 

 

 

9 

HTX Sản xuất, 

thương mại và 

dịch vụ nông 

nghiệp Phì Điền 

Thôn Phì, xã Phì 

Điền, huyện Lục 

Ngạn, tỉnh Bắc 

Giang, điện thoại: 

0988.350.035 

Vải thiều sấy khô lục ngạn 26/8/2020 

10 

Công ty cổ phần 

Lạng Thương 

Xanh 

Thôn Đồng Hiệu, xã 

Bình Sơn, huyện Lục 

Nam, Bắc Giang; 

0968.345.667; GĐ 

nguyễn Văn Hà 

Vải sấy Lạng Thương 31/8/2020 

11 

HTX Nông 

nghiệp hữu cơ 

Bình Minh 

Thôn Nam Đồng, xã 

Danh Thắng, huyện 

Hiệp Hòa, Bắc 

Giang; 0983.325.888 

1. Chả lụa heo thảo dược 

Bình Minh 

3/9/2020 2. Giò lụa heo 

3. Thịt lợn 

4. Xúc Xích 

12 

HTX Chim bồ 

câu Nghiêm 

Hoàn 

Hà Mỹ, xã Chu Điện, 

huyện Lục Nam, Bắc 

Giang; 

ĐT:09893138.598 

Thịt chim bồ câu 8/9/2020 

13 

Công ty Cổ phần 

xuất nhập khẩu 

thực phẩm Toàn 

Cầu 

Thôn Kim 3, xã 

Phượng Sơn, huyện 

Lục Ngạn, Bắc 

Giang; ĐT: 

0833.126.622 

1. Furee Vải 25/9/2020 

2. Vải thiều đóng hộp 21/10/2020 

14 
Hợp tác xã Ngọc 

Việt BG 

Thôn Bái Thượng, 

xã Đoan Bái, huyện 

Hiệp Hòa, Bắc 

Giang; ĐT: 

0912.668.499 

1. Giò lụa thảo dược Ngọc 

Việt 

25/9/2020 
2. Xú xích thảo dược Ngọc 

Việt 

3. Thịt lợn thảo dược Ngọc 

Việt 

15 

Công ty TNHH 

Du lịch - Thương 

mại và dịch vụ 

Thập Bắc;  

Thôn Bảo Lộc 2, Xã 

Bảo Sơn, huyện Lục 

Nam, Bắc Giang; 

ĐT: 0988.963.900 

Cao Ngựa 5/10/2020 

16 

HTX sản xuất 

cây dược liệu lựu 

chanh xã Trường 

Sơn; 

0962.831.385 A 

Đức GĐ 

Nhà Ông Nguyễn Văn 

Lựu, thôn Nhân Lý, xã 

Trường Sơn, huyện 

Lục Nam, Bắc Giang 

1. Nấm Linh chi 

8/10/2020 
2. Trà Hoa Vàng 

3. Mật Ong 

17 
Công ty TNHH 

dược thảo 

Trường Thọ 

Thôn Đại Đồng, xã 

Đông Hương, huyện 

Lục Nam, Bắc Giang 

Đông trùng hạ thảo sấy khô 4/12/2020 



4 

 

 

 

Vì vậy, Chi cục Quản lý chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản thông báo 

trên trang Wed của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Giang để các tổ chức, cá 

nhân và cơ quan, đơn vị có liên quan được biết; các tổ chức, cá nhân tự công bố sản 

phẩm hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính pháp lý của hồ sơ công bố và chất 

lượng, an toàn thực phẩm đối với sản phẩm đã công bố./. 

Nơi nhận: 

- Ban biên tập trang Wed Sở nông nghiệp và 

PTNT; 

- Đăng trên trang wed: 

http://snnptnt.bacgiang.gov.vn. 

- Lưu: VT. 

 

 

KT. CHI CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Quách Văn Lâm 
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